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	UBND TỈNH HƯNG YÊN

SỞ TƯ PHÁP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





DANH SÁCH 

VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI VÀ THỪA PHÁT LẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

(Tính đến tháng 10 năm 2025)

___________________________________

	Số TT
	Tên Văn phòng  Thừa phát lại
	Địa chỉ, điện thoại
	Giấy đăng ký hoạt động
	Họ và tên         Thừa phát lại
	Ngày, tháng,  năm sinh
	Quyết định bổ nhiệm Thừa phát lại
	Thẻ Thừa phát lại

	1
	Văn phòng  Thừa phát lại Toàn Cầu
	Số 15B, khu Phố Nối, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên

ĐT: 0974.791.582
	số 02/TP-ĐKHĐ-TPL cấp ngày 15/8/2025 (cấp lần thứ 07)
	Trần Lan Hương (Trưởng Văn phòng)
	01/7/1979
	 số 493/QĐ-BTP ngày 29/3/2021
	số 22/TPL   ngày 01/11/2024

	2
	Văn phòng  Thừa phát lại Tràng An
	THU-065A khu nhà phố Thủy Nguyên, xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên

ĐT: 0912.445.579
	số 03/TP-ĐKHĐ-TPL cấp ngày 15/10/2025 (cấp lần thứ 16)
	Nguyễn Thị Ngọc Bích (Trưởng Văn phòng)
	19/8/1962
	 số 2216/QĐ-BTP ngày 6/11/2017
	số 21/TPL   ngày 24/6/2025

	
	
	
	
	Trần Tuấn Anh (TPL hợp danh)
	06/02/1974
	số 1137/QĐ-BTP ngày 24/7/2017
	số 28/TPL   ngày 16/10/2025

	3
	Văn phòng  Thừa phát lại Hải Hưng 
	Thôn Yên Lịch, xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên

ĐT Hằng: 0912060330

ĐT Hiếu: 0834567557
	số 05/TP-ĐKHĐ-TPL cấp ngày 01/8/2025 (cấp lại lần 02)
	Ngô Thị Thúy Hằng (Trưởng Văn phòng)
	02/6/1980
	số 883/QĐ-BTP ngày 12/4/2019
	số 26/TPL   ngày 01/8/2025

	
	
	
	
	Vũ Phan Hiếu (TPL hợp danh)
	02/6/1976
	 số 1736/QĐ-BTP ngày 20/10/2017
	số 11/TPL   ngày 16/10/2025 

	4
	Văn phòng  Thừa phát lại Thăng Long
	Số nhà 2, khu dân cư mới số 1,           xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên

ĐT: 0977.061.029
	số 01/TP-ĐKHĐ-TPL cấp ngày 01/7/2025 (cấp lại lần thứ 06)
	Nguyễn Hữu Đức (Trưởng Văn phòng)
	02/01/1991
	 số 2323/QĐ-BTP ngày 23/11/2020
	số 13/TPL ngày 07/01/2022

	5
	Văn phòng  Thừa phát lại Mỹ Hào
	Số 238, đường Nguyễn Văn Linh, phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

ĐT: 0969.344.688
	số 04/TP-ĐKHĐ-TPL cấp ngày 01/7/2025 (cấp lại lần thứ 05)
	Nguyễn Anh Nghĩa (Trưởng Văn phòng)
	01/6/1971
	số 325/QĐ-BTP ngày 24/02/2020
	số 03/TPL ngày 09/7/2020

	6
	Văn phòng  Thừa phát lại Sông Hồng
	Số 478, đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên

ĐT: 0941.241.886
	số 06/TP-ĐKHĐ-TPL cấp ngày 02/10/2025

(cấp lần thứ 05)
	Phạm Mạnh Ái (Trưởng Văn phòng)
	19/8/1956
	số 1136/QĐ-BTP ngày 24/7/2017
	số 01/TPL ngày 30/3/2023

	
	
	
	
	Triệu Văn Khang (làm việc theo chế độ hợp đồng)
	06/12/1993
	số 2634/QĐ-BTP ngày 30/12/2020
	số 27/TPL ngày 02/10/2025

	7
	Văn phòng  Thừa phát lại Vĩnh Xuân
	Số 83, đường Nguyễn Lương Bằng, xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên

ĐT: 0912.739.946
	số 07/TP-ĐKHĐ-TPL cấp ngày 15/7/2025 (cấp lại lần thứ nhất)
	Đặng Quang Phụng (Trưởng Văn phòng)
	10/7/1960
	 số 2140/QĐ-BTP ngày 25/10/2016
	số 24/TPL ngày 26/6/2025

	8
	Văn phòng  Thừa phát lại Thịnh Phát
	Số 181, phố Bùi Thị Cúc, xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

ĐT: 0975.611.939
	số 10/TP-ĐKHĐ-TPL cấp ngày 20/8/2025 (cấp lần thứ 02)
	Lương Văn Đa (Trưởng Văn phòng)
	22/12/1985
	số 885/QĐ-BTP ngày 28/5/2021
	số 23/TPL ngày 25/6/2025


